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QUYẾT ĐỊNH 

 Công nhận kết quả thi năng khiếu ngành Huấn luyện thể thao năm 2025 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 
 

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-ĐHTTr ngày 28/3/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển 

sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Tân Trào; Quyết 

định số 507/QĐ-ĐHTTr ngày 27/5/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân 

Trào về việc ban hành Quy chế thi tuyển sinh của Trường Đại học Tân Trào; 

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-ĐHTTr ngày 22/7/2025 của Trường Đại 

học Tân Trào về việc ban hành Đề án tổ chức thi năng khiếu ngành Huấn 

luyện thể thao năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-ĐHTTr ngày 29/8/2025 của Trường Đại học 

Tân Trào về việc thành lập Hội đồng thi năng khiếu ngành Huấn luyện thể thao; 

Căn cứ kết quả thi năng khiếu ngành Huấn luyện thể thao của Hội đồng thi 

năng khiếu ngành Huấn luyện thể thao; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả thi năng khiếu ngành Huấn luyện thể thao năm 

2025 (có bảng kết quả kèm theo).  

Điều 2. Kết quả thi môn năng khiếu ngành Huấn luyện thể thao là căn cứ 

để Hội đồng tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 

2025 đối với ngành Huấn luyện thể thao.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị có liên 

quan, Hội đồng tuyển sinh năm 2025, Hội đồng thi năng khiếu và thí sinh dự thi 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận:                   

- Lãnh đạo trường; 

- Hội đồng tuyển sinh;    

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu VT, ĐT(Hà). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Anh Tuấn 
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KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH HUẤN LUYỆN THỂ THAO 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHTTr  ngày      tháng     năm 2025  

của Trường Đại học Tân Trào) 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Điểm 

thi môn 

bật xa 

tại chỗ 

Điểm 

thi môn 

chạy cự 

ly 100m 

Điểm bài thi 

năng khiếu 

(Điểm TBC 

của 2 nội dung 

thi) 

1 Phạm Khang An Nam 09/03/2006 4 5 4.5 

2 Bàn Văn Bảo Nam 30/01/2007 5 7 6 

3 Nguyễn Mạnh Cường Nam 01/03/2001 6 10 8 

4 Ma Đức Vũ Duy Nam 05/01/2007 8 9 8.5 

5 Bùi Thái Dương Nam 21/07/2007 7 7 7 

6 Trần Cao Dương Nam 21/08/2005 8 8 8 

7 Nguyễn Văn Đa Nam 02/10/2003 10 9 9.5 

8 Bùi Bằng Đoạt Nam 05/07/1991 5 5 5 

9 Ly Thị Đôi Nữ 10/04/2007 9 1 5 

10 Nguyễn Hoàng Gia Nam 06/07/2007 8 3 5.5 

11 Hà Sơn Hải Nam 02/07/2007 2 8 5 

12 Nguyễn Hữu Hiệp Nam 28/08/2007 10 9 9.5 

13 Vũ Minh Hiếu Nam 22/02/2006 9 8 8.5 

14 Nguyễn Huy Hoàng Nam 04/03/2007 5 7 6 

15 Triệu Minh Hoàng Nam 06/06/2007 8 9 8.5 

16 Quan Văn Hưng Nam 02/01/2007 6 9 7.5 

17 Vũ Đức Hưng Nam 08/06/2007 6 8 7 

18 Sùng Thị Kết Nữ 25/01/2006 9 2 5.5 

19 Đỗ Trung Kiên Nam 11/09/2006 10 10 10 

20 Phạm Trung Kiên Nam 06/14/2006 5 10 7.5 

21 Đặng Quang Kha Nam 03/05/2006 6 8 7 

22 Lý Quốc Khánh Nam 18/07/2007 7 10 8.5 

23 Phạm Thế Lương Nam 01/29/2003 10 9 9.5 

24 Cao Tuấn Minh Nam 11/11/2006 10 9 9.5 

25 Trần Phạm Nhật Minh Nam 26/10/2007 3 8 5.5 

26 Hoàng Tiến Nam Nam 6/26/2007 5 6 5.5 
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27 Đặng Hồng Ngọc Nữ 08/11/2006 10 10 10 

28 Vũ Hồng Quân Nam 25/04/2007 8 9 8.5 

29 Phạm Văn Quyết Nam 11/2/2007 2 5 3.5 

30 Nguyễn Khắc Toản Nam 04/07/2007 8 7 7.5 

31 Hoàng Văn Tú Nam 25/02/2007 0 10 5 

32 Mai Anh Tú Nam 02/10/2007 10 10 10 

33 Chu Văn Tuấn Nam 11/26/2006 8 10 9 

34 Hoàng Anh Thư Nam 15/08/2006 5 9 7 

35 Hoàng Anh Vũ Nam 10/09/2006 3 6 4.5 

36 Lưu Minh Vũ Nam 03/12/2007 1 8 4.5 

(Ấn định danh sách có 36 thí sinh) 
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